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	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. 

Chuyển động cơ – Lực cơ

	-Phát biểu được chuyển động cơ học là gì.
-Nêu được điều kiện xuất hiện lực ma sát.


	- Dùng khái niệm quán tính giải thích được hiện tượng trong đời sống

	Hiểu và áp dụng được công thức tinh vận tốc trung bình:

v = S/t
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	2câu

2.5 đ
25%
	1câu
1.5đ

15%
	1 câu

2.5 đ
25%
	
	4 câu
6.5 đ

65%

	2. 
Áp suất – Lực đẩy Ac-si-mét – Sự nổi
	Nêu được khái niệm áp lực là gì, công thức tính áp suất, nêu được dơn vị tính áp suất
	 
	
	- Hiểu được công thức tính áp suất chất lỏng

	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ
	1câu

1.5đ
15%
	
	
	1Câu

2.0 đ
20% 
	2 câu

3.5đ

35%

	Tổng số câu

Tổng sốđiểm

Tỉ lệ %
	3 câu

4 điểm

40 %
	1 câu

1.5 điểm

15 %
	1 câu

2.5điểm

25 %
	1 câu
2.0đ
20%
	6 câu

10 đ

100%


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2011 - 2012

	MÔN VẬT LÝ - LỚP 8
(Thời gian làm bài: 45 phút)


Câu 1(1.0đ)

 Làm sao để biết được vật đang chuyển động? Cho ví dụ?

Câu 2(1.5đ) 

 Lực ma sát trượt, lực ma sát lăn xuất hiện khi nào?  Lấy ví dụ minh họa. 
Câu 3(1.5đ):

Hành khách đang ngồi trên xe ô tô chuyển động, bỗng nhiên người lái xe phanh đột ngột. Hiện tượng gì xảy ra? Hãy giải thích?
Câu 4(1.5đ)

Áp lực là gì? Viết công thức tính áp suất? Nêu đơn vị của áp suất?
Câu 5 (2.5đ)
Một đoàn tàu đi từ A đến B.Trong nửa đoạn đường đầu tàu đi với vận tốc 60km/h, trên nửa đoạn đường sau tàu đi với vận tốc 12,5m/s. Tính thời gian chuyển động của đoàn tàu biết khoảng cách từ A đến B là 180km.
Câu 6(2.0 đ)
Một chiếc thùng đựng đầy dầu hỏa , cao 1.5m. Thả vào đó một chiếc hộp nhỏ, rỗng. Hộp có bị bẹp không nếu thả nó ở vị trí cách đáy thùng 0.3m. Cho biết áp suất tối đa mà hộp chịu được là 1500N/m2, trọng lượng riêng của dầu hỏa là 8000N/m3. 

------------------Hết------------------

SƠ LƯỢC LỜI GIẢI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

Năm học : 2011-2012

Môn: VẬT LÍ  8 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 1.0đ
	-Khi vị trí của vật so với vật mộc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc.
- Ví dụ: Xe chạy trên đường đang chuyển động so với cột mốc ( hoặc cây bên đường...), đứng yên so với hành khách ngồi trong xe. 
	0.5 đ
0.5 đ

	Câu 2 1.5đ
	 -  Lực ma sát trượt xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt vật khác. HS lấy VD

-  Lực ma sát lăn xuất hiện khi một vật lăn trên bề mặt vật khác. HS lấy VD


	0.75 đ
0.75 đ

	Câu 3

1.5đ
	-Hiện tượng xảy ra là: Hành khách bị chúi về phía trước.

-Giải thích: Xe đang chuyển động thì hành khách và xe cùng chuyển động với vận tốc như nhau. Khi phanh đột ngột, xe dừng lại, thân dưới của hành khách bị dừng lại đột ngột theo xe, nhưng thân trên của hành khách không thể thay đổi vận tốc của mình ngay được do quán tính, nên vẫn còn chuyển động với vận tốc như cũ. Vì thế mà hành khách bị chúi về phía trước.
	0.5đ
1.0đ

	Câu 4
1.5đ
	-Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

- Công thức: P = F/S

- Đơn vị của áp suất: N/m2 hoặc Pa
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

	Câu 5
2.5đ
	   Đổi 12,5m/s = 45km/h

Gọi C là điểm giữa của đoạn đường AB.

Thời gian tàu đi hết đoạn đường AC là: 
[image: image1.wmf]90
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Thời gian tàu đi hết đoạn đường CB là: 
[image: image2.wmf]90
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Thời gian để tàu đi hết đoạn đường AB là:  
 t = 1,5+2= 3,5 h 
	1đ
1đ

0,5đ

	Câu 6
2.0đ
	Chiều cao từ miệng thùng đến vật là:

  1,5 – 0,3 = 1,2 (m)

Áp suất dầu hoả tác dụng lên vật là:

  P = d.h = 8000 . 1,2 = 9600 ( N/m3)

Ta có 9600 N/m3  > 1500N/m3 .

 Vậy hộp bị bẹp     

	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
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